             Họ và tên :…………………………………………………  1A
* Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:  
Câu 1: Số gồm 2 chục và 9 đơn vị là: 
	A. 29   	                B. 92   	                            C. 20 
Câu 2: Kết quả của phép tính 13 + 25 là:  
	D. 09 

	A. 38                             B. 83 	                             C. 36                              
Câu 3: Trong các số 82, 48, 20, 55 số tròn chục là số: 
	D. 50 

	A. 82 	                           B. 48 	                             C. 20 
Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 10, 20, 30, …., 50 là: 
	D. 55 

	A. 30 	                                          B. 40 	                                          C. 50 
Câu 5: Có bao nhiêu số có một chữ số? 
	D. 60 

	A. 8 số 	               B. 9 số 	                        C. 10 số 
	D. 11 số 


* Phần tự luận  
Bài 1 .Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu): 
	Số 
	Chục 
	Đơn vị 
	Đọc 

	85 
	8 
	5 
	 

	44 
	 
	 
	 

	 
	5
	2
	 

	 
	 
	 
	Hai mươi hai 

	94
	 
	 
	 

	95 
	 
	3 
	 


Bài 2 .Tính: 
5 + 24 =……….. 		42 - 2 =……….. 			26 + 63 =………. 
40 + 15 =……… 		85 - 21 =……… 			40 + 27 =……….. 
 3 + 14 – 5 =…..              	 66 + 10 + 2 =…..      	    	56 – 13 + 10 =…..         
Bài 3: Đặt tính rồi tính: 
 54 – 3          37 – 24            78 – 28           3 + 25           65 + 21              2 + 30                   26 – 11         
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
Bài 4: Mẹ có 36 quả trứng gà. Mẹ biếu bà 15 quả trứng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Bài 5: Sắp xếp các số 84, 15, 09, 20, 27 Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………......................................
Sắp xếp các số 15, 38, 67, 42, 25 Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………… ………………
Bài 6: Cho các số 78, 98, 25,53 và các dấu phép tính( +, -, =). Em hãy lập các phép tính đúng. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Bài 7: Điền số
Một tuần lễ có ........... ngày? Một tuần và 2 ngày là bao nhiêu ngày?..........................................
Một tuần em đi học ……. ngày,   em được nghỉ ………… ngày?............................................... 
Bài 8: a,Cho các số:  7, 3, 5.    Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau
   …………………………………………………………………………….……………………  
   	  b,  Cho các số:    2, 6, 0 .    Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau
  ………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9:
Số liền trước của số 40 là: ……..                                Số liền trước của số 15 là: ……..
Số liền sau của số 59 là: ……….                                Số liền sau của số 99 là: ……..
TIẾNG VIỆT 
Bài 1.* Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm sau: (dạy, nghe, chăm sóc, chào) 
    a. Cô giáo ……........cho em biết nhiều điều hay.
    b. Đến trường học em phải.................thầy (cô) giáo. 
     c.  Chúng em...............theo lời khuyên của thầy cô.
Bài 2: Hãy sắp xếp lại các từ thành câu hoàn chỉnh.
a) Nai và  Hoẵng,  cuối cùng,  về đích
. …………………………………………………..…….…..
b) cảm thấy,   Nam,    thật,   ấm áp
. …………………………………………………………………
c) [bookmark: _GoBack] cá , to, mập, ở biển, rất  
…………………………………….………………………..………….
d) sắp xếp, sách vở, ngăn nắp, Bé
……………………………….……………………………….…..
Bài 3.  Nối  thành câu
bay về làm tổ.
Sáng nay,

ngọt ngào.
Đàn chim

cô thưởng cho em hoa  điểm tốt.
Tiếng mẹ ru

Răng cá mập

thắt lại cái nơ.

rất sắc.
Mẹ giúp em


Bài 4.Tìm các từ ngữ chứa vần:
oăm:………………………………..…	oac:……………………………………..………
oach:……………………………….……	oăc:…………………………….….…...………
oam:…………………………………….	uơ:………………………………..…….………
oăng:……………………………………	uyt: :……………………………….……………
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